	PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TH THỦY AN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thủy An, ngày 15  tháng 01 năm 2017


PHÂN CÔNG TRỰC BAN HỌC KỲ II – ĐIỂM TRƯỜNG CHÍNH
NĂM HỌC 2016-2017
	TT
	GV trực ban
	Thời gian
	sáng
	Chiều
	Ghi chú

	1
	Trần Thị Dịu
	Tuần 19 (16-21/01/2017)
	
	
	

	2
	Vương Thị Thúy Hà
	Tuần 20 (06-11/02/2017)
	x
	
	

	
	Dương Thanh An
	
	
	x
	

	3
	Nguyễn Lan Anh
	Tuần 21 (13-18/01/2017)
	x
	
	

	
	Ngô Hồng Lĩnh
	
	
	x
	

	4
	Bùi Thị Viên
	Tuần 22 (20-25/02/2017)
	x
	
	

	
	Trần Thị Ngọc Ánh
	
	
	x
	

	5
	Trần Thị Thanh Huyền
	Tuần 23 (27/2-04/3/2017)
	x
	
	

	
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	
	
	x
	

	6
	Nguyễn Thị Mai Hạnh
	Tuần 24 (06-11//3/2017)
	x
	
	

	
	Đàm Thị Thanh Mai
	
	
	x
	

	7
	Nguyễn Thị Nguyệt
	Tuần 25 (13-18/3/2017)
	x
	
	

	
	Dương Thanh An
	
	
	x
	

	8
	Nguyễn Thị Vân Anh
	Tuần 26(20-25/3/2017)
	x
	
	

	
	Ngô Hồng Lĩnh
	
	
	x
	

	9
	Vũ Thị Lý
	Tuần 27 (27-31/3/2017)
	x
	
	

	
	Trần Thị Ngọc Ánh
	
	
	x
	

	10
	Nguyễn Thị Minh Thúy
	Tuần 28 (03-08/4/2017)
	x
	
	

	
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	
	
	x
	

	11
	Trần Thị Dịu
	Tuần 29 (10/14/4/2017)
	x
	
	

	
	Đàm Thị Thanh Mai
	
	
	x
	

	12
	Vương Thị Thúy Hà
	Tuần 30 (17-22/4/2017)
	x
	
	

	
	Dương Thanh An
	
	
	x
	

	13
	Nguyễn Lan Anh
	Tuần 31(24-29/4/2017)
	x
	
	

	
	Ngô Hồng Lĩnh
	
	
	x
	

	14
	Bùi Thị Viên
	Tuần 32 (01-06/5/2017)
	x
	
	

	
	Trần Thị Ngọc Ánh
	
	
	x
	

	15
	Trần Thị Thanh Huyền
	Tuần 33 (08-13/5/2017)
	x
	
	

	
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	
	
	x
	

	16
	Nguyễn Thị Mai Hạnh
	Tuần 34 (15-20/5/2017)
	x
	
	

	
	Đàm Thị Thanh Mai
	
	
	x
	

	17
	Nguyễn Thị Nguyệt
	Tuần 35 (22-27/5/2017)
	x
	
	

	
	Dương Thanh An
	
	
	x
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Nguyễn Thị Thảo
